
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thành Nghiệp. 

Thư ký phiên họp: Bà Thạch Sơn Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tham 

gia phiên họp: Ông Nguyễn Văn Cường – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

164/2024/TLST-VDS ngày 07 tháng 8 năm 2024 về “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự số 12/2024/QĐST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2024, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Lê Diễm A, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Ấp K, thị trấn H, huyện T, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 

- Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Ông Phan Minh 

M, sinh năm 1981. Địa chỉ: Ấp K, thị trấn H, huyện T, tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 07/8/2024 và tại phiên họp bà 

Trần Lê Diễm A trình bày:  

Bà là vợ của ông Phan Minh M, vợ chồng đăng ký kết hôn vào ngày 

04/4/2018 tại Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện T, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 

08/02/2024 ông M bệnh nặng phải nhập viện điều trị, kết quả đã chữa trị nhưng 

không khỏi, hiện nay tình trạng bệnh của ông M được bệnh viện S- Cần Thơ kết 

luận: Ngưng tim với hồi sức thành công; Hội chứng Brugada type 1; Nhiễm trùng 

huyết từ đường hô hấp; Suy hô hấp cấp (ổn); Suy thận cấp, suy gan cấp hồi phục; 

Giảm Albumin máu; Thiếu máu mạn; Bệnh não thiếu oxy. Bệnh viện Q - Cần Thơ 

kết luận: Hội chứng sau ngừng tuần hoàn hô hấp nghi do rối loạn nhịp; Bệnh não 

thiếu oxy; Viêm phổi; Rối loạn điện giải. Hội đồng giám định Y khoa giám định 

và kết luận ông Phan Minh M bị mất ý thức, tứ chi mất vận động cảm giác hoàn 
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toàn, liệt tứ chi mức độ nặng; rối loạn cơ vòng, tiểu tiện, đại tiện mất kiểm soát; 

không còn khả năng tự ngồi dậy đi lại được, phải có người chăm sóc y tế thường 

xuyên, liên tục, thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo Thông tư số 26/2024/TT-

BQP ngày 20/5/2024 của Bộ Trưởng Bộ Q1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 95%. Cho 

đến thời điểm hiện tại ông M vẫn còn trong tình trạng mất ý thức, liệt tứ chi, 

không còn khả năng tự ngồi dậy được nên không thể thực hiện rút tiền lương qua 

thẻ ATM tại Ngân hàng để phục vụ cho việc chữa trị bệnh. Vì vậy, bà yêu cầu 

Toà án tuyên bố ông Phan Minh M mất năng lực hành vi và cử bà làm người đại 

diện của ông M để thực hiện các giao dịch dân sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến:  

Việc tuân theo pháp luật những người tiến hành tố tụng và những người tham 

gia tố tụng từ khi thụ lý vụ việc đến khi mở phiên họp đều đúng quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

Căn cứ theo kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận hiện tại ông Phan 

Minh M mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí ở giai 

đoạn bệnh cấp tính. Do đó, yêu cầu của bà Trần Lê Diễm A là có căn cứ chấp 

nhận. Đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu của bà Trần Lê Diễm A, tuyên bố ông 

Phan Minh M mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị nhận định: 

[1] Về thủ tục: Yêu cầu của đương sự thuộc trường hợp “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 27 và 

Điều 361 Bộ luật Tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

[2] Về nội dung: Tại phiên họp bà Trần Lê Diễm A yêu cầu Toà án tuyên bố 

ông Phan Minh M mất năng lực hành vi dân sự. 

Căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu số 

353/2024/KLGĐYC, ngày 05/8/2024 của Trung tâm P kết luận: 

a) Kết luận theo tiêu chuẩn y học: 

Căn cứ tiêu chuẩn chuẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm 

thần và hành vi hiện hành (ICD-10); 

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y 

tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám 

định pháp y tâm thần, các Giám định viên tham gia giám định xác định đối tượng 

giám định: 



 

 

- Họ và Tên: PHAN MINH M. 

- Hiện tại: Đương sự có bệnh lý tâm thần: Mất trí trong bệnh mạch máu (F01 

– ICD10) + Động kinh (G40 – ICD10). 

b) Kết luận về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi: 

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng giám 

định tại thời điểm giám định, các Giám định viên tham gia giám định thảo luận 

và xác định đối tượng giám định có tình trạng nhận thức, điều khiển hành vi sau 

đây: 

- Hiện tại: Đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành 

vi, do mất trí ở giai đoạn bệnh cấp tính. 

Từ kết luận trên, đủ cơ sở để xác định ông Phan Minh M không thể nhận 

thức, làm chủ được hành vi theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015. Do đó, bà Trần Lê Diễm A yêu cầu Toà án tuyên bố ông Phan Minh 

M mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ nên được Toà án chấp nhận. 

[3] Về người giám hộ: Ông Phan Minh M và bà Trần Lê Diễm A là vợ chồng 

hợp pháp, hiện tại ông M đang sống cùng bà A và được bà A chăm sóc. Xét thấy, 

bà A có đầy đủ điều kiện của cá nhân làm người giám hộ, căn cứ theo quy định 

tại Điều 49, Điều 53 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì bà Trần Lê Diễm A là người 

giám hộ đương nhiên của ông Phan Minh M. Bà Trần Lê Diễm A có các quyền 

và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, Điều 58 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[4] Đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị là có 

cơ sở nên được chấp nhận toàn bộ. 

[5] Về lệ phí: Bà Trần Lê Diễm A phải chịu lệ phí theo quy định pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

các Điều 361, 370, 371, 372, 376 và 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 22, 

48, 49, 53, 57, 58 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án. 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Trần Lê Diễm A về việc yêu cầu Tòa 

án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Ông Phan Minh M, sinh ngày 19/5/1981. Nơi thường trú: Ấp K, 

thị trấn H, huyện T, tỉnh Sóc Trăng là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Bà Trần Lê Diễm A, sinh ngày 15/5/1982. Nơi thường trú: Ấp K, thị trấn 

H, huyện T, tỉnh Sóc Trăng làm người giám hộ đương nhiên của ông Phan Minh 

M. Bà Trần Lê Diễm A có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, Điều 

58 Bộ luật Dân sự năm 2015. 



 

 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Lê Diễm A phải chịu 

300.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp theo biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 0004025 ngày 07/8/2024 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, bà A đã nộp xong lệ phí.  

4. Đương sự được quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp được quyền 

kháng nghị trong thời hạn 10 ngày và Viện kiểm sát cấp trên được quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:                                                            
- TAND tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND huyện Thạnh Trị; 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch 

(UBND TT H và Phòng Tư pháp 

huyện Thạnh Trị); 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ.   

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nghiệp 

 

 

  

 

 


